 Chương VII: SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI
BÀI 34: HỆ HÔ HẤP Ở NGƯỜI
Môn học: Khoa học tự nhiên lớp 8
Thời gian thực hiện: 03 tiết 
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Nêu được cấu tạo và chức năng của hệ hô hấp. Nêu được chức năng của mỗi cơ quan và sự phối hợp các cơ quan thể hiện chức năng của cả hệ hô hấp.
- Nêu được một số bệnh về phổi, đường hô hấp và cách phòng chống bệnh; Vận dụng được hiểu biết về hô hấp để bảo vệ bản thân và gia đình.
- Trình bày được vai trò của việc chống ô nhiễm không khí liên quan đến các bệnh về hô hấp.
- Điều tra được một số bệnh về đường hô hấp trong trường học hoặc tại địa phương, nêu được nguyên nhân và cách phòng chống.
- Thực hiện được tình huống giả định hô hấp nhân tạo; cấp cứu người đuối nước; thiết kế được áp phích tuyên truyền không hút thuốc lá phải; Đưa ra được quan điểm nên hay không nên hút thuốc lá và kinh doanh thuốc lá.
2. Về năng lực
a) Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động, tự tìm hiểu về hệ hô hấp của cơ thể người.
- Giao tiếp và hợp tác: 
+ Sử dụng ngôn ngữ khoa học để diễn đạt về hệ hô hấp.
+ Hoạt động nhóm một cách hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV trong khi thảo luận về hệ hô hấp, đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia và trình bày báo cáo;
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết vấn đề kịp thời với các thành viên trong nhóm để thảo luận hiệu quả, giải quyết các vấn đề trong bài học và hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
b) Năng lực khoa học tự nhiên
- Nhận thức khoa học tự nhiên: 
+ Nêu được cấu tạo và chức năng của hệ hô hấp. Nêu được chức năng của mỗi cơ quan và sự phối hợp các cơ quan thể hiện chức năng của cả hệ hô hấp.
+ Nêu được một số bệnh về phổi, đường hô hấp và cách phòng chống bệnh.
+ Trình bày được vai trò của việc chống ô nhiễm không khí liên quan đến các bệnh về hô hấp.

- Tìm hiểu tự nhiên: 
+ Điều tra được một số bệnh về đường hô hấp trong trường học hoặc tại địa phương, nêu được nguyên nhân và cách phòng chống.
+ Thực hiện được tình huống giả định hô hấp nhân tạo; cấp cứu người đuối nước; thiết kế được áp phích tuyên truyền không hút thuốc lá; Đưa ra được quan điểm nên hay không nên hút thuốc lá và kinh doanh thuốc lá.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng được hiểu biết về hô hấp để bảo vệ bản thân và gia đình.
3. Về phẩm chất
- Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân.
- Cẩn thận, trung thực và thực hiện các yêu cầu trong chủ để bài học.
-  Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập khoa học tự nhiên.
 II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Các hình ảnh theo sách giáo khoa;
- Máy chiếu, bảng nhóm;
- Tranh mô tả cá thao tác hô hấp nhân tạo, cấp cứu người đuối nước.
- Video tư liệu:
+ Hoạt động hô hấp (3 phút đầu): https://www.youtube.com/watch?v=SN8fpwdHlkg 
+ Hướng dẫn hô hấp nhân tạo: https://www.youtube.com/watch?v=Ei1UsHqtUvo 
+ Hướng dẫn cấp cứu người đuối nước: https://www.youtube.com/watch?v=mpn9IjSPbpg 
- Phiếu học tập. 
	Phiếu học tập
Câu hỏi: Nghiên cứu thông tin sách giáo khoa, trang 142, kết hợp quan sát hình 34.1, hoàn thành nội dung còn thiếu trong bảng sau:
Đặc điểm cấu tạo các cơ quan hô hấp ở người
	Các cơ quan.
	Đặc điểm cấu tạo
	Chức năng

	Đường dẫn khí
	
	
	Dẫn khí vào, ngăn bụi, làm ẩm, làm ấm không khí

	
	Họng
	Có tuyến amidan và tuyến V.A
	Miễn dịch

	
	
	
	Phát âm, bảo vệ tránh cho thức ăn đi vào phổi

	
	
	
	

	
	
	Cấu tạo bởi các vòng sụn
	Dẫn khí vào phổi

	
	Gồm nhiều phế nang được bao bọc bởi hệ thống mao mạch máu dày đặc
	





· Thông tin bổ sung về các bệnh: viêm đường hô hấp, lao phổi, viêm phổi: mỗi bệnh 2 bộ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC
-  Dạy học theo nhóm, nhóm cặp đôi.
-  Phương pháp trực quan.
-  Kỹ thuật sử dụng phương tiện trực quan, phân tích video.
-  Dạy học nêu và giải quyết vấn đề thông qua câu hỏi trong SGK.
B. KHỞI ĐỘNG BÀI HỌC
Hoạt động: Khởi động (10 phút)
a) Mục tiêu: Dẫn dắt giới thiệu vấn đề, để học sinh biết về hệ hô hấp của người.
b) Nội dung: Cho HS trải nghiệm và rút ra hiểu biết ban đầu về hoạt động hô hấp ở người.
c) Sản phẩm: Học sinh bước đầu nêu suy nghĩ của bản thân và có hướng điều chỉnh đúng trong quá trình học.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động trải nghiệm: chạy nâng cao đùi theo nhịp vỗ tay
GV tổ chức cho HS khởi động sau đó cho hs chạy nâng cao đùi tại chỗ (nếu lớp chật thì chia thành 2 nhóm chạy) theo nhịp vỗ tay nâng dần cường độ từ chậm đến nhanh và rất nhanh trong vòng 4 phút/lượt.
Trả lời câu hỏi sau trải nghiệm:
Em cảm thấy nhịp thở thay đổi như thế nào sau khi thực hiện trải nghiệm?
	Học sinh chú ý quan sát và lắng nghe hướng dẫn.

	Giao nhiệm vụ: Cá nhân trải nghiệm và nêu biểu hiện của bản thân.
	Nhận nhiệm vụ

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ
Quan sát, hỗ trợ HS khi cần thiết.
	Thực hiện nhiệm vụ

	Báo cáo kết quả: 
Yêu cầu đại diện 1 số HS nêu ý kiến
	Đại diện 1 số HS phát biểu cảm nhận

	Chốt lại và đặt vấn đề vào bài
	


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Tìm hiểu về cấu tạo và chức năng của hệ hô hấp (30 phút)
a) Mục tiêu:  
- Nêu được cấu tạo và chức năng của hệ hô hấp. Nêu được chức năng của mỗi cơ quan và sự phối hợp các cơ quan thể hiện chức năng của cả hệ hô hấp.
b) Nội dung: GV tổ chức thảo luận nhóm phiếu học tập về đặc điểm cấu tạo của hệ hô hấp; Theo dõi băng hình sau đó thuyết minh trên tranh hình hoạt động của hệ hô hấp.
c)  Sản phẩm: 
· Sản phẩm thảo luận của HS.
· Gợi ý đáp án phiếu học tập.
	Phiếu học tập
Câu hỏi: Nghiên cứu thông tin sách giáo khoa, trang 142, kết hợp quan sát hình 34.1, hoàn thành nội dung còn thiếu trong bảng sau:
Đặc điểm cấu tạo các cơ quan hô hấp ở người
	Các cơ quan.
	Đặc điểm cấu tạo
	Chức năng

	Đường dẫn khí
	Mũi
	Niêm mạc tiết chất nhày, nhiều lông mũi, lớp mao mạch dày đặc
	Dẫn khí vào, ngăn bụi, làm ẩm, làm ấm không khí

	
	Họng
	Có tuyến amidan và tuyến V.A
	Miễn dịch

	
	Thanh quản
	Nắp có thể cử động để đậy kín đường hô hấp khi nuốt thức ăn
	Phát âm, bảo vệ tránh cho thức ăn đi vào phổi

	
	Khí quản
	Niêm mạc tiết chất nhày với nhiều lông rung chuyển động liên tục
	Dẫn khí từ ngoài vào

	
	Phế quản
	Cấu tạo bởi các vòng sụn, tận cùng là phế nang
	Dẫn khí vào phổi

	Phổi
	Gồm nhiều phế nang được bao bọc bởi hệ thống mao mạch máu dày đặc
	Trao đổi khí 





d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ:
1. Tìm hiểu cấu tạo hệ hô hấp
- Chia lớp thành các nhóm 4 HS, yêu cầu học sinh quan sát hình 34.1, kết hợp nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận nhóm hoàn thành PHT.
+ Thời gian thảo luận: 5 phút
2. Tìm hiểu về chức năng của hệ hô hấp
- GV chiếu video giới thiệu về hoạt động của hệ hô hấp, yêu cầu HS theo dõi, trả lời câu hỏi:
+ Hoạt động hô hấp của người được chia thành những giai đoạn nào?
+ Sự thông khí ở phổi được diễn ra nhờ đâu?
+ Mô tả hoạt động của các cơ quan khi thực hiện 1 cử động hô hấp.
· Yêu cầu HS quan sát hình 34.4, mô tả sự trao đổi khí ở phổi và tế bào.
	HS nhận nhiệm vụ.

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ
1. Mỗi nhóm thảo luận và hoàn thiện kết quả vào phiếu học tập.
2. Cá nhân học sinh theo dõi video, quan sát hình ảnh tìm hiểu về hoạt động hô hấp.
	1. Thảo luận nhóm, hoàn thành phiếu học tập.
2. Cá nhân thực hiện nhiệm vụ.

	Báo cáo kết quả: 
1. Các nhóm trao đổi chéo kết quả PHT, dựa vào đáp án GV đưa để chấm chéo. Đại diện 1 nhóm đúng nhất báo cáo.
2. Gv mời đại diện 1 số HS trả lời câu hỏi, mô tả hoạt động của hệ hô hấp trên tranh.
	- Các nhóm chấm chéo sản phẩm.
- đại diện 1 số HS trình bày, các HS khác nhận xét.

	Tổng kết
1. Cấu tạo hệ hô hấp
· Hệ hô hấp của người gồm đường dẫn khí (mũi, họng, thanh quản, khí quản, phế quản): dẫn khí vào, ra phổi; cản bụi, làm ẩm, làm ấm không khí...
· Hai lá phổi: trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường.
2. Chức năng của hệ hô hấp
a) Thông khí ở phổi
· Thực hiện nhờ cử động hô hấp (hít vào, thở ra).
· Các cơ quan hô hấp, cơ và xương ở lồng ngực phối hợp hoạt động giúp không khí ở phổi luôn được đổi mới.
b) Trao đổi khí ở phổi và tế bào
· Cơ chế: khuếch tán
· Ở phế nang phổi: oxygen khuếch tán từ không khí ở phế nang vào máu, carbon dioxide từ máu vào không khí phế nang.
· Ở tế bào: oxygen khuếch tán từ máu vào tế bào, carbon dioxide từ tế bào vào máu.
	Ghi nhớ kiến thức


Hoạt động 2: Tìm hiểu một số bệnh về phổi và đường hô hấp (30 phút)
a) Mục tiêu:  
- Nêu được một số bệnh về phổi, đường hô hấp và cách phòng chống bệnh; Vận dụng được hiểu biết về hô hấp để bảo vệ bản thân và gia đình.
- Trình bày được vai trò của việc chống ô nhiễm không khí liên quan đến các bệnh về hô hấp.
- Điều tra được một số bệnh về đường hô hấp trong trường học hoặc tại địa phương, nêu được nguyên nhân và cách phòng chống.
b) Nội dung: Tổ chức hoạt động nhóm theo kĩ thuật trạm để hoàn thành PHT sau:
	  Tên bệnh
	Nguyên nhân chủ yếu
	Một số dấu hiệu nhận biết
	Đề xuất biện pháp phòng tránh

	Viêm đường hô hấp
	
	
	

	Viêm phổi
	
	
	

	Lao phổi
	
	
	


c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
- Gợi ý
	  Tên bệnh
	Nguyên nhân chủ yếu
	Một số dấu hiệu nhận biết
	Đề xuất biện pháp phòng tránh

	Viêm đường hô hấp
	· Vi sinh vật và các chất có hại trong không khí ô nhiễm.
· Bị lạnh.
	· Viêm họng: đau, rát, sưng họng, ho, sốt, đau đầu…
· Viêm phế quản: ho nhiều, sốt kéo dài, khò khè, khó thở, tức ngực…
	· Giữ ấm cơ thể
· Giữ gìn môi trường ososng sạch sẽ.
· Đeo khẩu trang.
· Khám định kì.

	Viêm phổi
	· Vi khuẩn, virus, hóa chất trong không khí.
	· Đau ngực, sốt, ho, mệt mỏi, đổ mồ hơi, ớn lạnh, buồn nôn, khó thở…
	· Giữ gìn cơ thể và môi trường sống sạch sẽ.
· Không hút thuốc lá.
· Ăn uống lành mạnh nâng cao sức khỏe.
· Tiêm vaccine phòng một số tác nhân gây bệnh. 

	Lao phổi
	Vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis
	· Ho khạc kéo dài, có thể ho ra máu
· Sốt nhẹ về chiều, đổ mồ hôi
· Sút cân, kém ăn, mệt mỏi
· Bệnh lây qua đường hô hấp.
	· Tiêm vaccine phòng bệnh.
· Đeo khẩu trang.
· Che miệng khi hắt hơi.
· Rửa tay sạch sẽ và thường xuyên.


d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- Giáo viên chia lớp thành 2 cụm, mỗi cụm gồm 3 trạm với tư liệu về 3 bệnh khác nhau. Chia mỗi cụm thành 3 nhóm, mỗi nhóm nhận tư liệu của một trạm bất kì.
+ Mỗi nhóm nghiên cứu tài liệu và hoàn thành nội dung tương ứng trong PHT.
+ Thời gian nghiên cứu nội dung 1 trạm: 5 phút.
+ Sau khi hết thời gian, các nhóm tại cụm chuyển tài liệu theo sơ đồ: nhóm 1 -> nhóm 2 -> nhóm 3 -> nhóm 1.
· Sau khi các nhóm báo cáo sản phẩm hoạt động, GV nhấn mạnh hậu quả của ô nhiễm môi trường với hệ hô hấp từ đố cho HS thấy được ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường sống.
	HS nhận nhiệm vụ.

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: GV quan sát, hỗ trợ học sinh khi cần thiết.
	Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ.

	Báo cáo kết quả: 
- Mời đại diện các nhóm treo kết quả, nhóm trưởng đứng cạnh phiếu đáp án của nhóm.
- Mời đại diện 1 nhóm trình bày, các nhóm khác kiểm tra nội dung trong phiếu nhóm mình nhận xét và bổ sung các ý còn thiếu.
	- Đại diện 1 nhóm HS trình bày kết quả.
- Nhóm khác đối chiếu, nhận xét, bổ sung phẩm.

	Tổng kết:
·  Hệ hô hấp dễ mắc một số bệnh như: viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi, lao phổi…
· Tác nhân chủ yếu do vi khuẩn, virus, các chất độc hại trong môi trường…
· Biện pháp phòng tránh: giữ gìn vệ sinh hệ hô hấp, bảo vệ môi trường, có chế độ ăn uống và luyện tập để nâng cao sức khỏe…
	
HS tìm hiểu sau khi học xong bài học.

	Giao nhiệm vụ bài tập dự án:
Điều tra một số bệnh hô hấp trong trường học hoặc địa phương
· Học sinh làm việc theo nhóm 4 HS thực hiện điều tra và viết báo cáo theo mẫu bảng sau:
	Stt
	Tên bệnh
	Số người mắc
	Biện pháp phòng chống

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	· Học sinh thực hiện ngoài giờ học.


Hoạt động 3: Tìm hiểu thuốc lá và tác hại của thuốc lá (10 phút)
a) Mục tiêu:  Đưa ra được quan điểm nên hay không nên hút thuốc lá và kinh doanh thuốc lá.
b) Nội dung: GV tổ chức tranh biện nội dung: Nên hay không nên sản xuất và kinh doanh thuốc lá.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh 
*Gợi ý nội dung phản biện:
	Không nên sản xuất và kinh doanh thuốc lá
	Vẫn nên sản xuất và kinh doanh thuốc lá

	· Chỉ ra các tác hại của thuốc lá:
+ Chứa chất gây nghiện là nicotin và nhiều chất hóa học độc hại khác làm tăng khả năng mắc bệnh, đặc biệt là bệnh hô hấp, thậm chí gây tử vong..
+ Gây thiệt hại kinh tế cho gia đình người hút.
+ Gây ô nhiễm môi trường.
+ Những người hút thuốc lá thụ động cũng bị ảnh hưởng lớn.
……….
	Chỉ ra những bất cập khi cấm hoàn toàn thuốc lá:
+ Lượng người nghiện thuốc lá hiện nay rất lớn, ngoài nghiện do nicotin nhiều người còn nghiện hành vi cầm, rít thuốc như một hình thức giải tỏa căng thẳng… nên cấm sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, sức khỏe tâm thần nhiều người.
+ Có thể làm gia tăng việc buôn lậu và sản xuất bất hợp pháp các sản phẩm không đảm bảo chất lượng…
+ Công nghiệp thuốc lá cũng bổ sung vào ngân sách quốc gia, tạo công ăn việc làm cho nhiều người…



d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- GV chia lớp thành nhóm theo 2 quan điểm: nên và không nên sản xuất, kinh doanh thuốc lá.
+ Cá nhân mỗi bạn có 1 phút để chuẩn bị 1 lí do bảo vệ quan điểm của mình.
+ Mỗi nhóm có 2 phút để tổng hợp các ý kiến chung và chọn ra 3-4 lí do nhóm thấy thuyết phục nhất để tranh biện.
+ Thời gian tranh: 3 phút.
	HS nhận nhiệm vụ.

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh tham gia theo yêu cầu.
	Học sinh tham gia thực hiện nhiệm vụ. 

	Báo cáo kết quả: 
- Đại diện 2 đội trình bày quan điểm. Các HS dưới lớp ghi chép các luận điểm chính.
- GV kết luận về nội dung kiến thức mà các nhóm đã đưa ra.
- Sau khi các nhóm tranh biện, GV đưa ra định hướng đúng: thuốc lá có hại cho sức khỏe con người và môi trường sống nhưng hiện nay cấm hoàn toàn là không khả thi nên chúng ta cần tuyên truyền người thân và cộng đồng hạn chế sử dụng, tuân thủ luật Phòng chống tác hại của thuốc lá.
	- Đại diện trình bày luận điểm bảo vệ quan điểm của nhóm.


	Tổng kết
· Khói thuốc lá chứa nhiều chất độc hại cho hệ hô hấp như CO, NOx, nicotin…. Vì vậy chúng ta không nên hút thuốc lá.
	Ghi nhớ kiến thức


Hoạt động 4: Thực hành: hô hấp nhân tạo, cấp cứu người đuối nước (30 phút)
a) Mục tiêu:  Thực hiện được tình huống giả định hô hấp nhân tạo; cấp cứu người đuối nước.
b) Nội dung: GV giới thiệu về ý nghĩa của việc cấp cứu kịp thời các nạn nhân ngừng hô hấp do đuối nước.
- Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK để có định hướng các bước thực hiện các thao tác hô hấp nhân tạo và theo dõi video hướng dẫn để biết các thao tác thực tế do nhân viên y tế hướng dẫn.
+ Thực hành trên mô hình người giả định.
+ Thảo luận các câu hỏi theo SGK trang 145.
c) Sản phẩm: Học sinh thực hiện được các thao tác trên mô hình người giả định.
Thảo luận
1. Nêu ý nghĩa của việc bịt mũi nạn nhân trong phương pháp hà hơi thổi ngạt?
· Bịt mũi nạn nhân giúp hạn chế việc không khí sau khi thổi vào quay trở lại mũi đi ra ngoài. Nhờ đó, nạn nhân sẽ nhận được nhiều oxygen hơn vào phổi hơn, tăng hiệu quả của biện pháp hô hấp nhân tạo.
2. Tại sao phải ấn tay vào lồng ngực trong phương pháp ấn lồng ngực?
- Khi dùng tay ấn vào lồng ngực sẽ tạo ra lực ép tác động gián tiếp vào tim và phổi, giúp khôi phục tuần hoàn và cử động hô hấp. 
d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- GV giới thiệu về ý nghĩa của việc cấp cứu kịp thời các nạn nhân ngừng hô hấp do đuối nước.
- GV chia lớp thành các nhóm 4 học sinh.
+ Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK, theo dõi video cho biết:
(?) Các bước thực hiện sơ cứu người bị đuối nước theo phương pháp hà hơi thổi ngạt và ấn lồng ngực?
+ Các nhóm thực hành sơ cứu cho người bị đuối nước trên mô hình người giả định.
	HS nhận nhiệm vụ.

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nghiên cứu sgk, theo dõi video trả lời câu hỏi.
-  Mỗi nhóm thực hành thực hành sơ cứu cho người bị đuối nước trên mô hình người giả định.
	Các nhóm thực hiện nhiệm vụ.

	Báo cáo kết quả: 
- Các nhóm thực hiện trên bục giảng, các nhóm khác nhận xét, đánh giá về mức độ chính xác của thao tác.
- GV nhận xét tinh thần thực hành của các nhóm.
	- Các nhóm quan sát, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn.

	Thảo luận
Giáo viên tổ chức cho HS thảo luận các câu hỏi sau:
1. Nêu ý nghĩa của việc bịt mũi nạn nhân trong phương pháp hà hơi thổi ngạt?
2. Tại sao phải ấn tay vào lồng ngực trong phương pháp ấn lồng ngực?
	


Hoạt động 5: Luyện tập (10 phút, có thể xem kẽ giữa các tiết)
a) Mục tiêu:  Củng cố nội dụng toàn bộ bài học.
b) Nội dung: GV cho học sinh làm việc cá nhân và trả lời mốt số câu hỏi trắc nghiệm.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Đáp án
	B
	D
	D
	C
	D
	B
	D
	B
	A


d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- GV trình chiếu câu hỏi, học sinh sử dụng bảng A,,B,C,D để trả lời
Câu 1: Bộ phận nào dưới đây không thuộc hệ hô hấp?
A. Thanh quản.                B. Thực quản.
C. Khí quản.                    D. Phế quản.
Câu 2: Trong đường dẫn khí của người, khí quản là bộ phận nối liền với
A. họng và phế quản.             B. phế quản và mũi.
C. họng và thanh quản.              D. thanh quản và phế quản.
Câu 3: Bộ phận nào của đường hô hấp có vai trò chủ yếu là bảo vệ, diệt trừ các tác nhân gây hại?
A. Phế quản.      B. Khí quản.        C. Thanh quản.      D. Họng.
Câu 4: Nội dung nào dưới đây đúng khi nói về loại khí con người sử dụng và loại thải trong quá trình hô hấp?
A. Sử dụng khí nitrogen và loại thải khí carbon dioxide.
B. Sử dụng khí carbon dioxide và loại thải khí oxygen.
C. Sử dụng khí oxygen và loại thải khí carbon dioxide.
D. Sử dụng khí oxygen và loại thải khí nitrogen.
Câu 5: Quá trình trao đổi khí ở người diễn ra theo cơ chế
A. bổ sung.    B. chủ động.     C. thẩm thấu.      D. khuếch tán.
Câu 6: Trong quá trình trao đổi khí ở tế bào, loại khí nào sau đây sẽ khuếch tán từ tế bào vào máu?
A. Khí nitrogen.                 B. Khí carbon dioxide.    
C. Khí oxygen.                   D. Khí hydrogen.
Câu 7: Chất độc nào dưới đây có nhiều trong khói thuốc lá?
A. Hêrôin.      B. Côcain.          C. Moocphin.     D. Nicôtin.
Câu 8: Loại khí nào dưới đây có ái lực với hồng cầu rất cao và thường chiếm chỗ ôxi để liên kết với hồng cầu, khiến cơ thể nhanh chóng rơi vào trạng thái ngạt, thậm chí tử vong?
A. N2.               B. CO.              C. CO2.              D. N2.
Câu 9: Hoạt động nào dưới đây không góp phần bảo vệ đường hô hấp của bạn?
A. Uống nước đá thường xuyên.
B. Trồng nhiều cây xanh.
C. Xả rác đúng nơi quy định.
D. Đeo khẩu trang trong môi trường có nhiều khói bụi.
	HS nhận nhiệm vụ.

	HS thực hiện nhiệm vụ
	Học sinh trả lời câu hỏi

	Báo cáo kết quả: 
- Cho cả lớp trả lời;
- Mời đại diện giải thích;
- GV kết luận về nội dung kiến thức.
	


Hoạt động 6: Vận dụng (5 phút- giao về nhà)
a.	Mục tiêu: Vận dụng hiểu biết về hệ vận động và bệnh học đường để bảo vệ bản thân tuyên truyền và giúp đỡ người khác.
b.	Nội dung: Học sinh vận dụng kiến thức thực hiện nhiệm vụ.
1. Thiết kế poster tuyên truyền không hút thuốc lá.
2. Thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh hô hấp tại gia đình.
c.	Sản phẩm: Sản phẩm của học sinh.
d.	Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Giao nhiệm vụ: GV chiếu nhiệm vụ:
1. Thiết kế poster tuyên truyền không hút thuốc lá.
2. Thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh hô hấp tại gia đình.
	Giao nhiệm vụ

	Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ: Thực hiện tại nhà theo hướng dẫn của giáo viên.
	Thực hiện nhiệm vụ ở nhà

	Báo cáo kết quả:  Nộp kết quả bằng báo cáo ở tiết học sau.
	



